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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

    TỈNH THANH HOÁ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 04/2019/HSST  
Ngày 25/01/2019 

                                                         
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HOÁ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lưu Đình Tâm 

2. Bà Nguyễn Thị Hà 
 

 Thư ký phiên toà: Ông Bùi Văn Tư -  Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá tham 

gia phiên toà: Bà Bùi Thị Mai - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 25/01/2019, tại trụ sở TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 60/2018/HSST ngày 28/12/2018, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2019/HSST- QĐ ngày 11/01/2019 đối với bị 

cáo: 
 

 Họ và tên: Đinh Thế H; sinh ngày: 22/8/1981; tại: xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Thôn Bình Chính, xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hoá: 5/12; dân tộc: Mường; giới tính: nam; con ông: Đinh Thế Hoa – sinh năm 

1956 và bà: Bùi Thị Xinh - sinh năm 1961; tiền sự: Không; Tiền án: không. Bị 

cáo bị tạm giữ 03 ngày, kể từ ngày 04/8/2018 đến ngày 07/8/2018 được trả tự do, 

sau đó bị khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 12/11/2018 

cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

 - Người bị hại: Anh Nguyễn Đình Liên; sinh năm 1981; nơi cư trú: Thôn 

Bình Chính, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Bà Hoàng Thị Mười; sinh năm 1966; nơi cư trú: Thôn Bình Chính, xã 

Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

+ Bà Bùi Thị Cơ; sinh năm  1963; nơi cư trú: Thôn Bình Chính, xã Thạch 

Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
           

          Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoảng 14 giờ ngày 04/8/2018, Đinh Thế H người thôn Bình Chính, xã 
Thạch Sơn đi xe máy đến nhà Nguyễn Đình Liên người cùng thôn rủ Liên đi chơi 
nhưng bị Liên từ chối nên giữa Liên và H có xảy ra cãi cọ, xô sát nhau, H rút con 
dao nhọn tự chế có sẵn trong túi áo từ trước chạy lại phía Liên, thấy vậy Liên 
chạy vào trong bếp lấy một đoạn củi bằng gỗ keo ra vụt một cái về phía H, H giơ 
tay lên đỡ nên bị trúng vào cánh tay trái. Bị đánh đau H cầm dao xông lại đâm 
một nhát vào vùng ngực phải của Liên làm Liên bị thương. Sau khi gây thương 
tích H đã cầm dao rời khỏi hiện trường, đến 16 giờ cùng ngày H đến Công an xã 
Thạch Sơn đầu thú và giao nộp con dao gây án. Về phần Nguyễn Đình Liên sau 
khi bị thương được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 
cấp cứu và điều trị từ ngày 04/8/ 2018 đến 21/8/2018 thì ra viện. 

Theo kết quả khám thương ban đầu tại biên bản xem xét dấu vết trên thân 
thể Nguyễn Đình Liên lập ngày 04/8/2018 và bệnh án sao của Bệnh viện đa khoa 
huyện Thạch Thành thì Liên bị thương tích như sau: Vết thương tại khoang liên 
sườn 1-2 dài 2cm, rộng 0,5cm, bờ mép sắc gọn, đâm thấu vào khoang lồng ngực 
phải, tràn khí, tràn máu màng phổi phải. 

 Kết luận giám định pháp y về thương tích số 631/2018/TTPY ngày 
09/10/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa, kết luận: Hiện tại tỷ lệ tổn 
thương cơ thể của Nguyễn Đình Liên do thương tích gây nên là 13%. 

Tại Cơ quan điều tra Đinh Thế H đã thành khẩn khai nhận hành vi dùng dao 
đâm gây thương tích cho anh Nguyễn Đình Liên như đã nêu trên.  

Cũng trong quá trình điều tra H xuất trình sổ điều trị ngoại trú tâm thần nên 
Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với H. Tại bản kết 
luận pháp y tâm thần số 345/KLGĐ ngày 17/10/2018 của Viện pháp y tâm thần 
Trung ương kết luận: Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm 
giám định Đinh Thế H có biểu hiện khí sắc chu kỳ. Theo phân loại bệnh quốc tế 
lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F34.0. Tại các thời điểm trên Đinh Thế H đủ 
khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01con 
dao nhọn tự chế dài 24cm (Có đặc điểm như trong biên bản thu giữ). Vật chứng 
trên hiện đang được bảo quản, chờ xử lý theo quy định. 

        Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, người bị hại Nguyễn Đình Liên yêu 

cầu bị cáo bồi thường số tiền 123.000.000 đồng, đến nay bị cáo chưa thực hiện bồi 

thường. 

        Tại phiên tòa bị cáo và người bị hại anh Nguyễn Đình Liên đã thỏa thuận bị 

cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe cho anh Liên số tiền là 

55.000.000 đ ( Năm mươi lăm triệu đồng ). Bị cáo H xin được miễn tiền án phí 

với lý do bị cáo thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

 Tại bản cáo trạng số 04/CTr-VKSTT, ngày 27/12/2018 Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố bị cáo Đinh Thế H về tội “Cố 

ý gây thương tích ” theo điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà, 

đại diện VKSND huyện Thạch Thành giữ nguyên quyết định truy tố đồng thời đề 

nghị áp dụng điểm đ khoản 2 điều 134, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 và điều 

38 Bộ luật Hình sự xử phạt Đinh Thế H từ 24 tháng đến 27 tháng  tù được trừ đi 

03 ngày tạm giữ. Đề nghị HĐXX miễn án phí cho bị cáo theo quy định của pháp 

luật. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự thỏa thuận, bị cáo bồi thường thiệt hại 

sức khỏe cho anh Liên số tiền là 55 triệu đồng. Về xử lý vật chứng trả lại cho bà 

Xinh con dao là tài sản hợp pháp của bà Xinh. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
         Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
            

[1] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Đinh Thế H đã nhận tội như nội dung bản 
cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 
quan điều tra từ BL số 58 đến BL số 67; lời khai của người bị hại Nguyễn Đình 
Liên từ BL số 87 đến BL số 92; lời khai của những người làm chứng từ BL số 
109 đến BL số 118; kết luận giám định pháp y, vật chứng vụ án cùng với những 
tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành 
vi của Đinh Thế H vào khoảng 14 giờ ngày 04/8/2018, tại nhà Nguyễn Đình Liên ở 
thôn Bình Chính, xã Thạch Sơn do mâu thuẫn cá nhân, Đinh Thế H đã dùng dao 
nhọn tự chế là loại hung khí nguy hiểm đâm gây thương tích cho Nguyễn Đình 
Liên, hậu quả làm Liên bị tổn thương cơ thể 13% đã phạm vào điểm đ khoản 2 
điều 134 của Bộ luật Hình sự. C¸o tr¹ng cña VKSND huyÖn Th¹ch Thµnh truy tè 
bị cáo lµ ®óng người, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt. 
        [2] Hành vi của bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây dư luận xấu 

và làm hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xét xử bị cáo một 

mức án nghiêm minh, tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, cần 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục riêng 

và phòng ngừa chung. Mặt khác, trong quá trình điều tra Đinh Thế H có dấu hiệu 

tiếp tục phạm tội bằng việc: Vào ngày 12/8/2018, H uống rượu, cầm dao hành hung 

đuổi chém bố đẻ của mình, đe dọa mọi người trong nhà, H đã bị công an xã Thạch 

Sơn lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này. Hội đồng xét xử xét 

thấy: Bị cáo Đinh Thế H phạm tội nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phạm tội 

mới trong dịp tết nguyên đán, gây tâm lý bất ổn, lo sợ, hoang mang trong gia đình và 

quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần thiết bắt, tạm giam bị cáo H ngay tại phiên tòa là 

phù hợp với thực tế và đúng pháp luật.    
 

 [3] Xét về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 

không có tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa khai báo 

thành khẩn, sau khi phạm tội đã ra đầu thú là 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm s  khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi 

lầm, cải tạo sớm trở về đoàn tụ gia đình trở thành người công dân có ích cho xã 

hội, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta. 
 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo và người bị hại anh Nguyễn 

Đình Liên đã thỏa thuận bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho anh Liên số tiền 

là 55.000.000 đ ( Năm mươi lăm triệu đồng ). Xét thấy đây là chi phí hợp lý, thực 

tế thiệt hại về sức khỏe, tinh thần của anh Liên, nghĩ cần công nhận sự thỏa thuận 

giữa bị cáo và anh Liên. 

[5] Về xử lý vật chứng:  Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã thu 

giữ 01con dao nhọn tự chế dài 24cm (có đặc điểm như trong biên bản thu giữ) là 

hung khí bị cáo sử dụng để gây thương tích. Đây là tài sản của bà Bùi Thị Xinh ( 

mẹ của bị cáo H ). Việc H sử dụng con dao vào việc phạm tội bà Xinh không biết. 
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Vì vậy, cần trả lại cho bà Bùi Thị Xinh là chủ sở hữu con dao trên là đúng pháp 

luật. 
 

          [6] Về án phí: Do bị cáo thuộc hộ nghèo, tại phiên tòa bị cáo xin miễn nộp 

tiền án phí. Vì vậy cần căn cứ vào điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án miễn nộp tiền án phí 

hình sự và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo. 

[7]  Về hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên Cơ quan điều tra công an 

huyện Thạch Thành và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.   
 

         Vì các lẽ trên,  
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

           - Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thế H phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng: Điểm đ khoản 2 điều 134, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 và 

điều 38 Bộ luật Hình sự; Điểm a khoản 2 điều 482 Bộ luật tố tụng dân sự; Điểm đ 

khoản 1 điều 12 nghị quyết 326/UBTVQH 14 quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

 - Xử phạt: Đinh Thế H 27 ( hai mươi bảy ) tháng tù, được trừ đi 03 ngày 

tạm giữ. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam ( 25/01/2019). 

Bắt tạm giam Đinh Thế H ngay tại phiên tòa để phòng ngừa bị cáo phạm tội mới. 

 - Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Đinh Thế H phải bồi thường thiệt hại 

về sức khỏe cho anh Nguyễn Đình Liên số tiền 55.000.000 đ ( Năm mươi lăm 

triệu đồng ). 

+ Khoản tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe được thi hành ngay, mặc dù 

bản án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 Kể từ khi anh Liên có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo Đinh Thế H 

chưa thi hành án khoản tiền bồi thường thiệt hại, thì hàng tháng bị cáo phải chịu 

thêm khoản tiền lãi quy định tại điều 357 BLDS trên số tiền phải thi hành án, 

tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

- Về xử lý vật chứng:  Áp dông: Khoản 2 điều 47 Bộ luật hình sự. 

+ Trả lại cho bà Bùi Thị Xinh ( mẹ của bị cáo Hùng ): 01 ( một ) con dao 

nhọn dài 24cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 12cm, cán dao bằng gỗ dài 10cm, chu 

vi rộng nhất 9cm, phần tiếp giáp lưỡi dao có khuyên sắt bằng kim loại. 

(Theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng tài sản gi÷a c¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra 

C«ng an huyện Thạch Thành vµ Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyện Thạch Thành 

ngµy 28/12/2018 ). 
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Án phí: Miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho 

bị cáo. 
 
 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo và người bị hại. Bị cáo Đinh Thế 

H, người bị hại anh Nguyễn Đình Liên có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:                                        

- Công an H. Thạch Thành; 
- VKSND H. Thạch Thành; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 
- Chi cục THA H. Thạch Thành; 
- Bị cáo; 
- Người bị hại; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Thanh 

Hóa 
- Lưu HS. 

        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
Phạm Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

   HỘI THẨM NHÂN DÂN                THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Lưu Đình Tâm        Nguyễn Thị Hà                       Phạm Văn Hùng      
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Nơi nhận:                                        

- Công an H. Thạch Thành; 
- VKSND H. Thạch Thành; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 
- Chi cục THA H. Thạch Thành; 
- Bị cáo; 
- Người bị hại; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Thanh 

Hóa 
- Lưu HS. 

  

       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
Phạm Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:                                        

- Công an H. Thạch Thành; 
- VKSND H. Thạch Thành; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 
- Chi cục THA H. Thạch Thành; 
- Bị cáo; 
- Người bị hại; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Thanh 

Hóa 
- Lưu HS. 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
Phạm Văn Hùng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

        HỘI THẨM NHÂN DÂN                THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 

 
 

 

Lưu Đình Tâm        Nguyễn Văn Quý                       Phạm Văn Hùng      
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